CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Mã môn học: KTC217
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ,  TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn học chuyên môn của nghề kế toán, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.
- Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học có tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra quyết định tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:
	+ Nhận biết được đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
	+ Xác định được những nội dung phân tích, các phương pháp phân tích và tiến hành tổ chức phân tích: yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
	+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, tài chính thống kê đê phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng của phân tích.
+ Trình bày được cách tính các chỉ số tài chính trong doanh nghiệp
- Kỹ năng:
	+ Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tượng cần phân tích.
	+ Lựa chọn đúng các phương pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích.
	+ Tổ chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng khâu, từng giai đoạn. Từ đó, tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp.
+ Phân tích được báo cáo tài chính
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.
	+ Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tổ chức kinh doanh.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	KiểmTra

	I
	Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
	12
	6
	6
	 

	
	1.1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh 
	
	
	
	

	
	1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	
	1.3. Các phương pháp của phân tích hoạt động kinh doanh 
	
	
	
	

	
	1.4. Tổ chức và phân loại phân tích kinh doanh 
	
	
	
	

	II
	Chương 2: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp 
	12
	6
	6
	 

	
	2.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động
	
	
	
	

	
	2.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
	
	
	
	

	
	2.3. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu
	
	
	
	

	III
	Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm
	12
	5
	6
	1

	
	3.1. Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	
	
	
	

	
	3.2. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành
	
	
	
	

	
	3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được 
	
	
	
	

	
	3.4. Phân tích chi phí cho 1000 đồng sản phẩm hàng hoá
	
	
	
	

	
	3.5. Phân tích các khoản mục giá thành
	
	
	
	

	IV
	Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
	12
	6
	6
	 

	
	4.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích kết quả sản xuất
	
	
	
	

	
	4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
	
	
	
	

	
	4.3. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 
	
	
	
	

	
	4.4. Phân tích điểm hoà vốn
	
	
	
	

	V
	Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính
	12
	5
	6
	1

	
	5.1. Mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp phân tích báo cáo tài chính
	
	
	
	

	
	5.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 
	
	
	
	

	
	5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu, nợ phải trả
	
	
	
	

	
	5.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
	
	
	
	

	
	5.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh
	
	
	
	

	 
	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
 KINH DOANH                                                                                         Thời gian: 12 giờ

	
Mục tiêu: 
· Trình bày khái được khái niệm, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh trong hệ thống quản lý doanh nghiệp
· Nhận biết đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh 
· Vận dụng 4 phương pháp phân tích chủ yếu nhất của phân tích hoạt động kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
· Phân loại được các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh để vận dụng vào tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp.

	Nội dung chương:
	

	1.1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm.
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh.
1.1.3. Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh.
	Thời gian: 1,0 giờ


	1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.3. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 	
1.3.1 Phương pháp so sánh.
1.3.2 Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.3 Phương pháp chênh lệch
1.3.4 Phương pháp cân đối
1.3.5. Một số phương pháp khác
	Thời gian: 8,0 giờ


	1.4. Tổ chức và phân loại phân tích kinh doanh		
1.4.1 Các loại hình phân tích kinh doanh.
1.4.2 Tổ chức công tác phân tích kinh doanh.
	Thời gian: 2,0 giờ

	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:
· Nêu được các yếu tố sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp, những mặt cân đối và mặt mất cân đối giữa các yếu tố sản xuất này:
· Phân biệt và tính được các loại năng suất lao động.
· Vận dụng các phương pháp phân tích của phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố về lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Làm được thành thạo các bài tập ứng dụng.

	Nội dung chương:
	

	2.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động			
2.1.1 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động.
2.1.2 Phân tích tình hình tăng giảm năng suất lao động.
2.1.3 Phương hướng nâng cao năng suất lao động.
	Thời gian: 4 giờ


	2.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định		
2.2.1 Phân tích tình hình trang bị kỹ thuật.
2.2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định.
	Thời gian: 4 giờ

	2.3. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu		
2.3.1 Phân tích hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu.
2.3.2 Phân tích tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng NVL ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. 
	Thời gian: 4 giờ


	CHƯƠNG 3:  PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM

	Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được ý nghĩa và nội dung của phân tích chi phí và giá thành sản phẩm.
· Nêu phương pháp chung để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá.
· Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được.
· Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được.
· Làm được bài tập ứng dụng.

	Nội dung chương:
	

	3.1. Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3.1.1 Ý nghĩa
3.1.2 Nội dung
	Thời gian: 1,0 giờ 

	3.2. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành
3.2.1 Đánh giá sự biến động của giá thành đơn vị.
3.2.2 Đánh giá sự biến động của tổng giá thành.
	Thời gian: 3,0  giờ

	3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được							
3.3.1 Xác định nhiệm vụ hạ giá thành của sản phẩm so sánh được.
3.3.2 Xác định tình hình thực tế hạ giá thành của sản phẩm so sánh được.
3.3.3. Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến trình độ hoàn thành kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh được.
	Thời gian: 3,0  giờ

	3.4. Phân tích chi phí cho 1000 đồng sản phẩm hàng hoá
3.4.1 Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu chi phí cho 1000 đồng sản phẩm hàng hoá.
3.4.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm
	Thời gian: 2,0 giờ

	3.5. Phân tích các khoản mục giá thành
3.5.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.5.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp
3.5.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung
	Thời gian: 2,0  giờ

	3.6. Kiểm tra							
	Thời gian: 1 giờ

		CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
· Trình bày các hướng phân tích khái quát quy mô sản xuất của doanh nghiệp. 
· Trình bày ý nghĩa và phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm, kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.
· Ứng dụng các phương pháp phân tích để làm các bài tập liên quan.

	Nội dung chương:
	

	4.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích kết quả sản xuất
	Thời gian: 1,0 giờ

	4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
4.2.1 Phân tích kết quả khối lượng sản xuất
    4.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm
	Thời gian: 4,0  giờ

	4.3. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá		
4.3.1 Nhiệm vụ và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.
4.3.2 Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp.
	Thời gian: 4,0 giờ

	4.4. Phân tích điểm hoà vốn					
4.4.1 Khái niệm về điểm hoà vốn.
4.4.2 Phương pháp xác định điểm hoà vốn.
4.3.3 Đồ thị điểm hoà vốn.
	Thời gian: 3,0 giờ

	CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

	Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu:
· Nêu được khái niệm, ý nghĩa và nội dung của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
· Xác định được các tài liệu sử dụng để phục vụ cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
· Vận dụng các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá khái quát tình hình tài chính và các tỷ số tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.
· Thực hiện được việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp để đưa ra các quyết định tối ưu.

	Nội dung chương:
	

	5.1. Mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp phân tích báo cáo tài chính
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Ý nghĩa
5.1.3. Mục tiêu phân tích
5.1.4. Nhiệm vụ và nội dung phân tích
5.1.5. Phương pháp phân tích
	Thời gian: 2,0  giờ

	5.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
5.2.1. Nhiệm vụ
5.2.2. Nội dung phân tích
	Thời gian: 2,0 giờ

	5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu, nợ phải trả
5.3.1. Phân tích hệ số vòng quay khoản phải thu, phải trả 
5.3.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán
	Thời gian: 3,0 giờ

	5.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
5.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
5.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
	Thời gian: 2,0  giờ

	5.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh
5.5.1. Tỷ lệ lãi gộp
5.5.2. Tỷ lệ lãi trước thuế
5.5.3. Tỷ lệ số dư đảm phí
5.5.4. Hệ số đòn bẩy kinh doanh
	Thời gian: 2,0  giờ

	5.6. Kiểm tra							
	Thời gian: 1,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Phòng học lý thuyết.
- Máy tính, máy chiếu projector.
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình và tài liệu tham khảo.
- Bài tập thực hành.
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh. 
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Nhận biết được đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
· Xác định được những nội dung phân tích, các phương pháp phân tích và tiến hành tổ chức phân tích: yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
· Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, tài chính thống kê đê phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng của phân tích.
· Trình bày được cách tính các chỉ số tài chính trong doanh nghiệp
- Kỹ năng:
· Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tượng cần phân tích.
· Lựa chọn đúng các phương pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích.
· Tổ chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng khâu, từng giai đoạn. Từ đó, tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp.
· Phân tích được báo cáo tài chính
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tổ chức kinh doanh.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao Đẳng, thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,5
4. Tài liệu tham khảo
· Nguyễn Tấn Bình – 2013: Phân tích hoạt động doanh nghiệp – NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
· Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết – 2015: Phân tích hoạt động kinh doanh NXB Kinh tế
· Nguyễn Năng Phúc – 2017: Phân tích kinh doanh – NXB Tài chính
· Nguyễn Văn Công – 2015: Phân tích kinh doanh – NXB ĐH KTQD
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
                                                              
   TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2019    
                                                                                                 Trưởng khoa
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